
Phụ lục XI 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1 Hồ sơ xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngành y tế 

2 Báo cáo tổng kết năm, nhiều năm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ 

quan, đơn vị và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý ngành y tế 

3 Hồ sơ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển, chương trình phát triển dài hạn và trung hạn các lĩnh vực ngành y tế 

(được phê duyệt) 

4 Hồ sơ xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục 

tiêu ngành y tế (được phê duyệt) 

II HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH 

1  Hồ sơ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung và cao cấp 

2  Hồ sơ xây dựng quy định công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ 

thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 

3  Hồ sơ hướng dẫn xây dựng các đề án, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin trong ngành y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

4  Hồ sơ các cơ sở dữ liệu và báo cáo về việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, 

đánh giá chất lượng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc 

5  Hồ sơ phối hợp xây dựng lộ trình triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc 

6  Hồ sơ các cơ sở dữ liệu và tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá chất 

lượng triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

phạm vi toàn quốc 

7  Hồ sơ phối hợp xây dựng và triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã, 

phường tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 



2 

 

1 Hồ sơ về phát triển vùng nuôi trồng dược liệu, bảo tồn, khai thác, sử dụng 

hợp lý và bền vững nguồn dược liệu tại các địa phương 

2 Hồ sơ ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước 

3 Hồ sơ xây dựng ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý hiếm, 

đặc hữu phải kiểm soát 

IV HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG 

1 
Hồ sơ giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh không rõ 

nguyên nhân, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm gây dịch 

2 
Hồ sơ xây dựng danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội tại Việt Nam 

3 

Hồ sơ hướng dẫn triển khai các hoạt động điều tra, giám sát, đánh giá và 

phòng chống các yếu tố bất lợi do môi trường và biến đổi khí hậu ảnh 

hưởng tới sức khỏe cộng đồng 

4 
Hồ sơ chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. 

V HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

1 Hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm 

2 

Báo cáo, tổng hợp, thống kê về điều kiện an toàn thực phẩm, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm, phân tích nguy cơ, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm 

hàng năm 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ DÂN SỐ; BÀ MẸ, TRẺ EM 

1 
Hồ sơ quản lý biến động về dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức 

sinh theo vùng, đối tượng và tỷ lệ gia tăng dân số trên phạm vi cả nước 

2 Hồ sơ tổ chức điều tra, khảo sát, phân tích số liệu về dân số 

3 Hồ sơ, tài liệu về cấp và cấp lại giấy chứng sinh 

4 Tài liệu, sổ sách về giấy chứng sinh/khai sinh 

VII HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BẢO TRỢ VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ 

HỘI 

 Hồ sơ tiếp nhận thông tin liên quan đến mua bán người (qua đường dây 

nóng - 111) 
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